BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9

BẢNG ĐẶC TẢ  KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Bài 12. 

Quyền và nghĩa vụ  của công dân trong hôn nhân
	- Quy định về tuổi kết hôn

- Các quy định về luật hôn nhân


	 Biết được hậu quả của nạn tảo hôn.
	Phê phán hành vi vi phạm luật hôn nhân
	

	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


	Nhận biết vi phạm hay tuân thủ luật kinh doanh và thuế


	 Biết thuế và tác dụng của thuế.

	
	

	Bài 14

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết vi phạm hay tuân thủ luật lao động, sử dụng lao động


	Biết tại sao phải sao động.
	Xử lí tình huống 


	 

	Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.
	Nhận biết được hành vi vi phạm pháp luật
	Biết hành vi vi phạm thuộc kiểu luật nào
	Xử lí tình huống 


	Đưa ra biện pháp phù hợp


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN -  Lớp: 9  Thời gian: 45 phút

( Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

- Trắc nghiệm: 15 câu x 1/3 điểm/1 câu = 5,0 điểm

- Tự luận:           3 câu = 5,0 điểm

	            Cấp độ

Bài học/

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng
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	1.Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
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	2.Bài 13.Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
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	3.Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
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	4.Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.
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	Tổng số câu


	9


	1
	3
	1
	3
	1/2
	/
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	18

	Tổng điểm


	4,0


	3,0
	2,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ
	40%


	30%
	20%
	10%
	100%

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: Công dân –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm

 (bằng số)
	Điểm 

(bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1: Hậu quả nào dưới đây không phải của nạn tảo hôn?

A. Không thể gặp lại người thân.

C. Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của cả mẹ và con.

B. Làm giảm chất lượng dân số.

D. Mâu thuẫn trong gia đình do vợ chồng còn quá trẻ.

Câu 2:  Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về hôn nhân?

A. Vợ chồng phải bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

B. Muốn hôn nhân hạnh phúc phải có sự môn đăng hộ đối.

C. Nam, nữ có quyền kết hôn, li hôn theo quy định của pháp luật.

D. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.

Câu 3: Ý kiến nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?

A. Kết hôn khi nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.    
B. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con.

C. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, trên cơ sở tình yêu chân chính.

D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc.

Câu 4: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. các quan hệ công vụ và nhân thân.


B. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 
C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

D. các quy tắc quản lí nhà nước.
Câu 5: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?

A. Quyền tự do kinh doanh. 




B. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

Câu 6: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm

A. làm từ thiện
B. thu lợi nhuận.
C. sở hữu tài sản

D. giải trí
Câu 7: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?

A. Mở dịch vụ vận tải



B. Sản xuất hàng gia dụng.

C. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ.

D. Bán đồ ăn nhanh.

Câu 8: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất?

A. Phân bón.

B. Xăng.

C. Nước sạch.


D. Thuốc lá điếu.
Câu 9: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?

A.  Quyền tự do kinh doanh.


B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.

C. Quyền bình đẳng trong hôn nhân.

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

Câu 10: Trường hợp nào dưới đây không bị xem là vi phạm pháp luật?

A. Anh A uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn.

B. Do mẫu thuẫn cá nhân, B uống rượu và có ý định đánh T để trả thù 

C. Bạn N 16 tuổi đi xe đạp điện mà  không đội mũ bảo hiểm

D. Chị H sản xuất thực phẩm giả.

Câu 11: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động?

A. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.

C. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc 


D. Được thăm hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.

Câu 12: Cửa hàng tạp hoá cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh để sử dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì?

A. Góp ý, phê bình chủ cửa hàng.

C. Giả vờ không biết để tránh phiền phức.

B. Không quan tâm.. 



D. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết.
Câu 13: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của lao động?

A. Người hạnh phúc là người không cần lao động mà vẫn có cuộc sống đầy đủ.

B. Không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ.

C. Lao động làm ta khuây khoả, tiết kiệm được thời gian, chữa được bệnh lười biếng.

D. Người lao động là người hạnh phúc; còn người nhàn rỗi là người khốn khổ.

Câu 14: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là ….

A. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
 B. vi phạm pháp luật dân sự.

C. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự.       D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.

Câu 15: Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật?

A. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa.

            B. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động.

C. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước.

             D. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày nguyên tắc cơ bản được pháp luật nước ta quy định về hôn nhân hiện nay.

Câu 2: (1,0 điểm) Lao động là gì?

Câu 3: (2,0 điểm) Trên đường về nhà, B đã đi vào đường ngược chiều nên bị chú công an viết giấy xử phạt vi phạm hành chính. Mẹ B cho rằng các chú công an xử phạt như vậy là sai. Vì B mới 15 tuổi, chưa đến tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính. 

a. Em hãy nhận xét việc làm của B?

b. Theo em, ý kiến của mẹ B là đúng hay sai? Vì sao?
-------------//-------------

BÀI LÀM

I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
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II. PHẦN TỰ LUẬN:
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024
Dành cho HSKT

	Họ và tên:
	Môn: …….  –  LỚP ……

	Lớp:
	Thời gian: ….. phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm

 (bằng số)
	Điểm 

(bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1: Hậu quả nào dưới đây không phải của nạn tảo hôn?

A. Không thể gặp lại người thân.
C. Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của cả mẹ và con.

B. Làm giảm chất lượng dân số.
D. Mâu thuẫn trong gia đình do vợ chồng còn quá trẻ.

Câu 2:  Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về hôn nhân?

A. Vợ chồng phải bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

B. Muốn hôn nhân hạnh phúc phải có sự môn đăng hộ đối.

C. Nam, nữ có quyền kết hôn, li hôn theo quy định của pháp luật.

D. Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.

Câu 3: Ý kiến nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?

A. Kết hôn khi nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.    B. Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con.

C. Kết hôn do nam nữ tự nguyện, trên cơ sở tình yêu chân chính.

D. Trong gia đình, người chồng là người quyết định mọi việc.

Câu 4: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. các quan hệ công vụ và nhân thân.


B. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 
C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

D. các quy tắc quản lí nhà nước.
Câu 5: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào?

A. Quyền tự do kinh doanh 



B. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình
D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

Câu 6: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm

A. làm từ thiện
B. thu lợi nhuận.
C. sở hữu tài sản
D. giải trí
Câu 7: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?

A. Mở dịch vụ vận tải



B. Sản xuất hàng gia dụng.

C. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ.

D. Bán đồ ăn nhanh.

Câu 8: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất?

A. Phân bón.

B. Xăng.

C. Nước sạch.


D. Thuốc lá điếu.

Câu 9: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào?

A.  Quyền tự do kinh doanh.


B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín.

C. Quyền bình đẳng trong hôn nhân.

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

Câu 10: Trường hợp nào dưới đây không bị xem là vi phạm pháp luật?

A. Anh A uống rượu say, đi xe máy gây tai nạn.

B. Do mẫu thuẫn cá nhân, B uống rượu và có ý định đánh T để trả thù 

C. Bạn N 16 tuổi đi xe đạp điện mà  không đội mũ bảo hiểm

D. Chị H sản xuất thực phẩm giả.

Câu 11: Những hành vi nào dưới đây là không đúng với luật lao động?

A. Được nghỉ tất cả các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

B. Công dân đủ 16 tuổi được nhận vào các công ty để làm việc.

C. Bắt trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc 

D. Được thăm hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.

Câu 12: Cửa hàng tạp hoá cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh để sử dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì?

A. Góp ý, phê bình chủ cửa hàng.
C. Giả vờ không biết để tránh phiền phức.

B. Không quan tâm.. 


D. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết.

Câu 13: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của lao động?

A. Người hạnh phúc là người không cần lao động mà vẫn có cuộc sống đầy đủ.

B. Không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ.

C. Lao động làm ta khuây khoả, tiết kiệm được thời gian, chữa được bệnh lười biếng.

D. Người lao động là người hạnh phúc; còn người nhàn rỗi là người khốn khổ.

Câu 14: P 15 tuổi chơi với một nhóm bạn xấu, có hôm P cùng nhóm bạn này lấy trộm xe máy của hàng xóm. Hành vi của P là ….

A. không phải chịu trách nhiệm pháp lí vì chưa đủ tuổi.
B. vi phạm pháp luật dân sự.

C. vi phạm pháp luật hành chính và pháp luật, hình sự.

D. không bị coi là vi phạm pháp luật vì đang là học sinh.

Câu 15: Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật?

A. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa.
B. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động.

C. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước.
D. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

II/ TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 2: (2 điểm) Lao động là gì?

Câu 3: (3 điểm) Trên đường về nhà, B đã đi vào đường ngược chiều nên bị chú công an viết giấy xử phạt vi phạm hành chính. Mẹ B cho rằng các chú công an xử phạt như vậy là sai. Vì B mới 15 tuổi, chưa đến tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính. 

a. Em hãy nhận xét việc làm của B?

b. Theo em, ý kiến của mẹ B là đúng hay sai? Vì sao?
-------------//-------------

BÀI LÀM

I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ PHẦN TỰ LUẬN:
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
MÔN CD9
I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: 5 điểm, mỗi câu đúng: 0, 33 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A


	B
	C
	D
	A


	B
	C
	D
	A


	B
	C
	D
	A


	B
	C


	Nội dung cần đạt
	Điểm

	II/ TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: 

 Nguyên tắc cơ bản được pháp luật nước ta quy định về hôn nhân hiện nay:

 + Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

 + Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo này với tôn giáo khác giữa người không theo tôn giáo với người theo tôn giáo giữa nguời Việt Nam với người nước ngoài đều được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

 + Vợ chồng phải có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Câu 2: 

 Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất, các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước và nhân loại. Mọi hoạt động lao động, miễn là có ích đều đáng quý trọng.

Câu 3:  HS trả lời đảm bảo các ý sau. Mỗi câu đúng 1 điểm.

a. B cố tình vi phạm luật an toàn giao thông, có thể gây nguy hiểm đến bản thân và mọi người.

b. Ý kiến của mẹ B là sai. 

    Vì theo điều 6, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử lí hành chính về hành vi cố ý vi phạm B đã 15 tuổi lại cố ý đi vào đường ngược chiều nên chú công an xử phạt hành chính B là đúng.
	1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




